
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ-MÙA XUÂN 

Lớp: 4 Tuổi 2 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12/2025-30/01/2026 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có) 

Bé chơi với giấy 1 Từ 29/12/2025 đến 
02/01/2026 

Hồ Mai Hương Nghỉ Tết Dương Lịch 
ngày 01-02/1/2016 

Tái chế rác thải nhựa 1 Từ 05/01 đến 09/01/2026 Bùi Thị Hường Học bù ngày 10/1/2026 
Sản phẩm tái chế 1 Từ 12/01 đến 16/01/2026 Hồ Mai Hương  

Mùa xuân tươi đẹp 1 Từ 19/01 đến 23/01/2026 Bùi Thị Hường  
Lễ hội mùa xuân 1 Từ 26/01 đến 30/01/2026 Hồ Mai Hương  

 
II. CHUẨN BỊ: 
 
 Nhánh “Bé chơi với 

giấy” 
Nhánh “Tái chế rác 

thải nhựa” 
Nhánh “Sản phẩm  

tái chế” 
Nhánh “Mùa xuân 

tươi đẹp” 
Nhánh “Lễ hội mùa 

xuân” 

Giáo 
viên 

- Xây dựng kế hoạch 
chủ đề: “Bé chơi với 
giấy” 
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu: Xốp, màu nước, 
màu sáp, len vụn, vải 
vụn... 

- Sắp xếp trang trí các 
góc chơi phù hợp với 
chủ đề nhánh “Tái chế 
rác thải nhựa” 
- Tranh ảnh về các sản 
phẩm tái chế 
- Các nguyên học liệu, 
giấy vẽ, giấy màu, 

- Xây dựng kế hoạch 
chủ đề: “Sản phẩm tái 
chế” 
- Chuẩn bị nguyên vật 
liệu: Xốp, màu nước, 
màu sáp, len vụn, vải 
vụn... 

- Chuẩn bị các nội 
dung cung cấp kiến 
thức cho trẻ phù hợp 
với chủ đề nhánh 
“Mùa xuân tươi đẹp”  
- Chuẩn bị nguyên 
vật liệu: Xốp, màu 

- Có kế hoạch hoạt 
động cho trẻ theo tuần, 
ngày. 
- Chuẩn bị tốt nội 
dung các bài dạy, 
tranh  ảnh về chủ đề 
nhánh “Lễ hội quê bé” 



- Vận động phụ huynh 
ủng hộ nguyên học 
liệu, tham gia hoạt 
động “Bố mẹ cùng 
con chơi với giấy”... 
- Xây dựng môi 
trường mở: Tranh ảnh, 
sản phẩm gợi mở 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
bài thơ, bài hát có liên 
quan đến chủ đề: “Bé 
chơi với giấy” qua mã 
QR      

kéo, hồ dán, lá cây, vải 
vụn, hột hạt... 
 - Sưu tầm tranh ảnh, 
bài thơ, bài hát có liên 
quan đến chủ đề: “Tái 
chế rác thải nhựa” qua 
mã QR      

- Vận động phụ huynh 
ủng hộ nguyên học 
liệu, tham gia hoạt 
động cùng bé tạo “Sản 
phẩm tái chế”... 
- Xây dựng môi 
trường mở: Tranh ảnh, 
sản phẩm gợi mở 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
bài thơ, bài hát có liên 
quan đến chủ đề: “Sản 
phẩm tái chế” qua mã 
QR      
 

nước, màu sáp, len 
vụn, vải vụn... 
- Xây dựng môi 
trường mở: tranh ảnh, 
sản phẩm gợi mở 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
bài thơ, bài hát có 
liên quan đến chủ đề: 
“Mùa xuân tươi đẹp”   
qua mã QR      

- Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham 
gia hoạt động. 
-  Tuyên truyền về giá 
trị dinh dưỡng của 
chất béo, giới thiệu 
các loại dầu ăn tốt cho 
trẻ  
 - Sưu tầm tranh ảnh, 
bài thơ, bài hát có liên 
quan đến chủ đề: “Lễ 
hội quê bé” qua mã 
QR      

Nhà 
trường 

- Cung cấp các trang 
thiết bị học tập, đồ 
dùng đồ chơi, các điều 
kiện cần thiết để thực 
hiện chủ đề 
- Qua bảng tuyên 
truyền của nhà trường, 
tivi dưới sân. 
- Qua trang website, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten”. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề “Bé chơi 
với giấy” 

- Trang bị đầy đủ đồ 
dựng phục vụ cho lớp  
- Trang trí và tuyên 
truyền các bệnh theo 
mùa. 
 - Qua trang website, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten”, bảng 
tuyên truyền của nhà 
trường, tivi dưới sân, 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề “Tái chế 
rác thải nhựa” 

- Cung cấp các trang 
thiết bị học tập, đồ 
dùng đồ chơi, các điều 
kiện cần thiết để thực 
hiện chủ đề 
- Qua bảng tuyên 
truyền của nhà trường, 
tivi dưới sân. 
- Qua trang website, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten”. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề “Sản phẩm 
tái chế” 
 

- Học liệu tạo hình: 
giấy vẽ, keo dán, giấy 
màu, sáp màu. 
- Trang thiết bị vệ 
sinh ăn ngủ. 
- Đồ dùng học 
tập cho trẻ. 
 - Qua bảng tuyên 
truyền của nhà 
trường, tivi dưới sân. 
- Qua trang website, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten”. 
- Tuyên truyền qua 
mã QR chủ đề  “Mùa 
xuân tươi đẹp” 

- Nhà trường bổ sung 
một số đồ dùng đồ 
chơi, sách truyện, 
tranh ảnh về chủ đề 
“Lễ hội quê bé” 
- Tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn theo tổ 
khối. 
- Tổ chức các hoạt 
động đón Tết 
- Qua trang website, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten”. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề “Lễ hội quê 
bé” 



 
Phụ 

huynh 
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Bé chơi với 
giấy” và các nguyên 
vật liệu: Vỏ hộp, giấy 
màu men, lắp hộp, 
chai lọ, len thìa sữa, 
bìa giấy… 
-  Trò chuyện với trẻ 
về các loại giấy 
 

- Sưu tầm hình ảnh đồ 
dùng hoặc các loại 
nguyên vật liệu cho 
con mang đến lớp... 
- Giáo dục trẻ cách 
phòng tránh dịch bệnh 
theo mùa 
- Phụ huynh trò 
chuyện với trẻ về “Tái 
chế rác thải nhựa”  
  

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Sản phẩm tái 
chế” và các nguyên vật 
liệu: Vỏ hộp, giấy màu 
men, lắp hộp, chai lọ, 
len thìa sữa, bìa 
giấy… 
- Trò chuyện với trẻ về 
các loại giấy 
 

- Tranh ảnh, câu 
chuyện về  chủ đề 
nhánh “Mùa xuân 
tươi đẹp”  
- Kết hợp rèn trẻ 
nhận biết số nhà, địa 
chỉ của gia đình. 
- Sưu tầm tranh 
ảnh về “Mùa xuân 
tươi đẹp” và các 
nguyên vật liệu: Vỏ 
hộp, giấy màu men, 
lắp hộp, chai lọ, len, 
thìa sữa, bìa giấy… 

- Cung cấp kiến thức 
cho trẻ về “Lễ hội quê 
bé” 
- Cùng giúp trẻ hoàn 
thành tốt các mục tiêu 
theo các lĩnh vực học 
của chủ đề nhánh. 
- Sưu tầm hình ảnh đồ 
dùng hoặc các loại 
nguyên vật liệu cho 
con mang đến lớp...  
- Tiếp tục rèn cho trẻ 
một số công việc tự 
phục vụ cho bản thân 
trẻ: mặc quần áo, đánh 
răng  rửa mặt, thu dọn 
nhà cửa,... 
 
 

Trẻ - Trẻ đi học đều, đúng 
giờ. 
- Tìm hiểu về các loại 
giấy, tác dụng, đặc 
điểm… 
- Tham gia sưu tầm 
làm sản phẩm cùng cô 
và bố mẹ như vẽ, xé 
dán, làm đồ chơi từ 
giấy 

- Trẻ tham gia sưu tầm 
và làm sản phẩm cùng 
cô và bố mẹ như làm 
tranh, in hình bàn tay, 
chân… 
- Giữ gìn sức khỏe bản 
thân, trang phục gọn 
gàng khi đến lớp. 
- Hợp tác cùng cô và 
các bạn trong các hoạt 
động chủ đề. 

- Trẻ đi học đều, đúng 
giờ. 
- Tìm hiểu về các loại 
giấy, tác dụng, đặc 
điểm… 
- Tham gia sưu tầm 
làm sản phẩm cùng cô 
và bố mẹ như vẽ, xé 
dán, làm đồ chơi từ 
giấy 

- Trẻ tham gia sưu 
tầm và làm sản phẩm 
cùng cô và bố mẹ 
như làm tranh, vẽ xé 
dán về chủ đề “Mùa 
xuân tươi đẹp” 
- Trẻ tìm hiểu về 
“Mùa xuân tươi đẹp”  
- Hợp tác cùng cô và 
các bạn trong các 
hoạt động chủ đề. 

- Tham gia sưu tầm 
làm sản phẩm cùng cô 
và bố mẹ như vẽ, xé 
dán, làm bánh chưng, 
quà tết, phong bao lì xì 
- Tìm hiểu hoạt động 
“Lễ hội quê bé” 
- Giữ gìn sức khỏe bản 
thân, trang phục gọn 
gàng khi đến lớp. Cất 



 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
 

T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần niềm nở 
- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân 
- Trẻ dán ảnh 
- Nhắc phụ huynh kí sổ giao nhận trẻ 
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ khi thời tiết thay đổi 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, về chủ đề: Tái chế - Mùa xuân 
- Nguyên nhân của bệnh suy dinh dưỡng, béo phì, các bệnh về răng, tiêu hoá… 
- Dạy trẻ cách nhận biết khi mình ốm và cách phòng tránh. 
- Xem hình ảnh về 1 số món ăn ngày Tết 
- Cho trẻ về chơi tự do tại các góc, cô chơi cùng trẻ 
- Trò chuyện với trẻ về: Tái chế – Mùa xuân 
- Cùng trẻ đọc sách "Thư viện 50k" của lớp. 
- Nghe thơ: "Cây dây leo; Hoa đào; Hoa đồng hồ; Mùa xuân".  
- Nghe truyện: "Mái tóc của rừng; Vương quốc rác, Sự tích mùa xuân". 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi bằng gót chân, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chậm 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: Không xả rác 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Tay lên cao, ra trước, sang ngang 
+ Bụng, lưng, lườn: Ngồi quay người sang trái, sang phải 
+ Chân: Nhún chân 
+ Bật nhảy: Bật tại chỗ 

 

đồ dùng đúng nơi quy 
định 
 



T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

3 
Hoạt  
động 
học 

Nhánh 
1 
 

Ngày 29/12/2025 
-​Lĩnh vực: 

PTNT 
- Tên HĐH: Điều 
kỳ diệu từ giấy 

Ngày 30/12/2025 
-​Lĩnh vực: 

PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện “Tâm sự 
của vỏ hộp” 

Ngày 31/12/2025 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Làm túi giấy 
 

Ngày 01/01/2026 
- Nghỉ Tết 
dương lịch 

Ngày 02/01/2026 
- Lĩnh Vực: 
PTTC- KNXH 
- Tên HĐH: Bé 
chơi với giấy 

Học bù 
tiết ngày 
02/1/2026 
sang ngày 
10/1/2026 

Nhánh 
2 

Ngày 05/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Ném xa 
bằng 2 tay  

Ngày 06/01/2026 
- Lĩnh Vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Bé tìm 
hiểu tái chế từ 
nhựa, kim loại    

Ngày 07/01/2026 
-​Lĩnh vực: PTNT 
So sánh sự giống và 
khác nhau của hình 
vuông và chữ nhật 

Ngày 08/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Bé bảo vệ môi 
trường 

Ngày 09/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTM 
- Tên HĐH: 
Trang trí vỏ lọ, 
chai nhựa   

 

Nhánh 
3 

Ngày 12/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Đi bước dồn 
trước trên ghế thể 
dục  

Ngày 13/01/2026 
- Lĩnh Vực: 
PTTCKNXH:  
- Tên HĐH: Bé 
phân loại rác 

Ngày 14/01/2026 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Không xả rác  

Ngày 15/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTNT 
- Tên HĐH: 
Toán: Gộp hai 
nhóm đối tượng 
có số lượng trong 
phạm vi 5, đếm 
và nói kết quả(3) 

Ngày 16/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Thời trang 
tái chế 

 

Nhánh 
4 

Ngày 19/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Bò dích dắc 
qua 5 điểm 

Ngày 20/01/2026 
Lĩnh Vực: 
PTTCKNXH:  
- Tên HĐH: Trò 
chuyện về mùa 
xuân  

Ngày 21/01/2026 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Vẽ hoa mùa 
xuân 

Ngày 22/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Mùa xuân  

Ngày 23/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Vẽ hoa mùa 
xuân  

 



T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 
5 

Ngày 26/01/2026 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Chạy thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 

Ngày 27/01/2026 
- Lĩnhvực: PTNT 
- Tên HĐH: Bé 
với lễ hội mùa 
xuân 

Ngày 28/01/2026 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Toán: 
So sánh, phát hiện 
quy tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo quy 
tắc 
 

Ngày 29/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Sự tích 
mùa xuân 

Ngày 30/01/2026 
-​Lĩnh vực: 

PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát “Mùa xuân 
đến rồi”  

 

4 
Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 

- Nhận biết các số 
điện thoại khẩn cấp 
 - TCVĐ: Bạn giấy 
vui nhộn 
 - Chơi với sỏi 

- Trò chuyện về 
các loại giấy 
- TCVĐ: Đường 
đua kỳ thú 
- Cùng gấp áo 

- Chăm sóc cây 
góc thiên nhiên       

 - TCVĐ: Cây cao, 
cây thấp  
- Chơi theo ý thích 

- Nghỉ Tết 
dương lịch 

 - Trải nghiệm: Bé 
thu gom rác thải tái 
chế trên sân trường 
 - TCVĐ: Ai đi giỏi 
 - Chơi tự do 

 

Nhánh 
2 

- Trải nghiệm: Bé 
thu gom rác thải 
tái chế trên sân 
trường 

- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm  
 - Chơi tự do 

- Xem tranh ảnh, 
video và trò 
chuyện các loại 
rác thải nhựa  
- TCVĐ: "Siêu 
nhân đứng bằng 1 
chân".  
- Chơi tự do 

- Quan sát một số 
sản phẩm tái chế từ 
nhựa. 
- TCVĐ: Đôi tay 
tài ba. 
- Chơi theo ý thích 

- Trò chuyện về 
các  loại rác thải 
mà bé biết.     
- TCVĐ: Phân 
loại rác thải nhựa 
- cao su  
- Chơi tự do 

- Quan sát một số 
tranh áp phích 
tuyên truyền về 
tái chế rác thải 
dưới sân trường 
- TCVĐ: Vận 
động viên 
olympic  
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
3 

- Quan sát một số 
tranh áp phích 
tuyên truyền về tái 
chế rác thải dưới 
sân trường 
- TCVĐ: Cùng thi 
tài 

- Xem hình ảnh, 
trò chuyện về đặc 
điểm, công dụng 
và cách sử dụng 
nguyên vật liệu 
tái chế từ nhựa, 

- Bé chăm sóc 
vườn thiên nhiên: 
Nhặt lá úa, nhổ cỏ, 
tưới cây 
- TCVĐ: Thi xem 
ai nhanh 
- Chơi theo ý thích 

- Viết phấn số 
điện thoại khẩn 
cấp  
- TCVĐ: Chuyền 

giấy 
- Chơi tự do 

- Lao động tập 
thể: Vệ sinh các 
thùng rác khu vực 
sân chơi 
- TCVĐ: Thi vo 
giấy 
- Chơi tự do 

 



T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
- Chơi tự do kim loại: Vỏ chai 

nhựa, hộp nhựa… 
- TCVĐ: Chọn 
rác cho tôi 
- Chơi tự do 

Nhánh 
4 

- Lao động tập thể: 
Vệ sinh các chai, lọ 
nhựa và phơi khô 
- TCVĐ: Chạy 
tiếp cờ 
- Chơi tự do  

 - Quan sát một 
số sản phẩm tái 
chế trong góc 
chơi 
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do 

- Chăm sóc cây 
góc thiên nhiên 
- TCVĐ: Thử tài 
bò nhanh 
- Chơi theo ý thích 

- Giải câu đố về 
các mùa 
- TCVĐ: Ném 
còn hội xuân  
- Chơi tự do  

- Xem video, trò 
chuyện, nhận xét 
về việc tái chế 
lốp xe (tại các 
cảng) thành đồ 
chơi ngoài trời tại 
một số cơ sở giáo 
dục mầm non với 
việc bảo vệ môi 
trường 
- TCVĐ: Bé phân 
loại rác khó phân 
hủy, dễ phân hủy 
(bảng chơi, vật 
thật). 
- Chơi tự do 

 

  Nhánh 
5 

- Lao động tập 
thể: Vệ sinh các 
thùng rác khu vực 
sân chơi 
- TCVĐ: Trèo lên 
xuống 5 gióng 
thang  
- Chơi tự do 

- Bé chăm sóc 
vườn thiên nhiên: 
Nhặt lá úa, nhổ 
cỏ, tưới cây 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 
- Chơi tự do 
 

- Trò chuyện, xem 
hình ảnh, tìm hiểu 
về lễ hội xuân 
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố 
- Chơi tự do 
 

- Giải câu đố về 
lễ hội xuân  
- TCVĐ: Đấu vật 
- Chơi tự do 

- Giao nhiệm vụ 
cho trẻ: Tìm kiếm 
một số nguyên 
vật liệu có thể tái 
chế được. 
- TCVĐ: Đường 
đua kì thú  
- Chơi tự do 

 



T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Trực nhật 
- Kê bàn ăn 
- Lau bàn 
- Rửa mặt, rửa tay 
- Chia bát, thìa, lấy cơm, ăn hết suất, ăn vệ sinh, không rơi vãi, không nói chuyện 
- Súc miệng nước muối 
- Phơi khăn 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Trải đệm, lấy gối, đi ngủ đúng giờ 
- Trực nhật sau giờ ngủ: kê, cất đệm, dải thảm, cất gối 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1 

- Tên hoạt động:   
Nhận biết các số 
điện thoại khẩn 
cấp 

- Tên hoạt động:   
Vận động cùng 
âm nhạc theo chủ 
đề 

- Tên hoạt động:   
Lao động tự phục 
vụ: Lau dọn giá đồ 
chơi. 

- Nghỉ Tết 
dương lịch 

- Tên hoạt động:   
Liên hoan văn 
nghệ, tặng bé 
ngoan 

 

Nhánh 
2 

- Tên hoạt động:   
+ Xem video, trò 
chuyện, nhận xét 
về việc tái chế 
lốp xe (tại các 
cảng) thành đồ 
chơi ngoài trời tại 
một số cơ sở giáo 
dục mầm non  
+ Thời trang tái 
chế. 

- Tên hoạt động:   
+ Lao động tự 
phục vụ: Gấp 
chăn, cất gối, 
đệm 
+ Trò chuyện về 
các  loại rác thải 
mà bé biết  
+ TC: Phân loại 
rác thải nhựa - 
cao su 

- Tên hoạt động:   
Dạy trẻ có thói 
quen bỏ rác đúng 
nơi quy định mọi 
lúc, mọi nơi (nơi 
công cộng, nhà, 
trường lớp...) 

- Tên hoạt động:   
+ Tìm hiểu cách 
tái chế  rác thải 
nhựa làm đồ chơi 
+ Ôn bài thơ: Bé 
bảo vệ môi trường. 
 

- Tên hoạt động:   
Liên hoan văn 
nghệ, tặng bé 
ngoan  

 

Nhánh 
3 

- Tên hoạt động:   
Trò chuyện về 
các sản phẩm có 

- Tên hoạt động:   
Giao nhiệm vụ 
cho trẻ: Tìm kiếm 

- Tên hoạt động:   
Ôn bài hát "Không 
xả rác" 

- Tên hoạt động:   
Trò chơi: Chạy 
tiếp cờ 

- Tên hoạt động:    



T
T Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
thể tái chế và 
không tái chế 

một số nguyên 
vật liệu có thể tái 
chế được. 

Liên hoan văn 
nghệ, tuyên 
dương trẻ 

Nhánh 
4 

- Tên hoạt động:   
 Dạy trẻ cách nhận 
biết khi mình ốm 
và cách phòng 
tránh  

- Tên hoạt động:   
Lao động tự phục 
vụ: Phân loại đồ 
dùng đồ chơi 

- Tên hoạt động:   
Ôn bài thơ: Mùa 
xuân.  

- Tên hoạt động:   
Ôn truyện “Sự 
tích mùa xuân” 
 

- Tên hoạt động:   
Liên hoan văn 
nghệ, tuyên dương 
trẻ 

 

  Nhánh 
5 

- Tên hoạt động:   
Nghe truyện: Mái 
tóc của rừng 

- Tên hoạt động:   
Lao động tự phục 
vụ: Xếp lại đồ 
chơi các góc 

- Tên hoạt động:   
Trò chuyện về các 
món ăn trong lễ 
hội xuân 

- Tên hoạt động:   
Cho trẻ xem chữ 
viết trên bìa sách. 
Hướng dẫn trẻ 
đọc từ trái qua 
phải, từ trên 
xuống dưới 
 

- Tên hoạt động:   
Liên hoan văn 
nghệ, tặng bé 
ngoan 

 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu ăn 

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế 
biến 1 số món ăn đơn 
giản. 
- Trẻ biết giới thiệu 
các món ăn giàu chất 
dinh dưỡng. 
- Tạo được thái độ 
lịch sự, ân cần. 

- Bảng biểu, quy 
trình gói chả nem, 
vắt nước cam. 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 
- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, rau, củ, hoa, 
quả… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, bánh 
Một số nguyên 
liệu để trẻ làm. 

- Đầu bếp tí hon 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 
 
 
 
 
 
 

x  

   

- Quán ngon 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

 x 

   

- Chợ quê 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

  

 
 
 
x 

  





T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Nhà hàng vui vẻ 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

  

 
 
 
 

 
 
 
x 

 

- Hội chợ xuân 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa 
thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

  

  
 
 
 

 
 
 
x 

Bác sỹ 
-​ Biết khám và chữa 

bệnh cho bệnh 
nhân 

- Bộ đồ khám 
bệnh, thuốc, ống 
tiêm cho bệnh 
nhân 

- Bệnh viện đa khoa 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực hiện 
vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

 
 
x  

   

- Phòng khám nhi 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực hiện 
vai chơi : Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

 

x 

   



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Bệnh viện trẻ em 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực hiện 
vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

 

 

 
 

  x 

  

- Bệnh viện đa khoa 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực hiện 
vai chơi : Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

 

 

 
 
 

 
 
 
x 

 

- Viện y học biển 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và thực hiện 
vai chơi: Bác sĩ khám bệnh, y tá ghi sổ, 
phát thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân và 
dặn dò bệnh nhân uống thuốc 

 

 

  
 
 

 
 
 
x 

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai chơi 
của mình. 
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi. 
- Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo ra 
các mặt hàng để bán, 
giới thiệu các mặt 
hàng cho khách 
- Tỏ thái độ lịch sự, 
ân cần khi khách tới 
mua hàng. 

- Một số thực 
phẩm tôm, cua, 
cá, rau, củ, 
quả,… 
- Một số mặt 
hàng: quà các loại 
cây, bưu thiếp, 
các loại hoa,  
 

- Shop hoa giấy 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng; 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận hàng… 

 
 
 
 

 x 

 

   



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Siêu thị 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng; 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận hàng… 

 
 
 
 
 
 x 

   

 - Hội chợ xuân 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng; 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận hàng… 

 

 

 
 
 
 

 x 

  



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Cửa hàng đại lý 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng; 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận hàng… 

 

 

  
 
 
 
 
x 

 

- Chợ quê 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa hàng; 
Sắp xếp hàng theo chủng loại. 
- Gắn tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu các mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên hàng, giá 
tiền, trả giá tiền, trả tiền khi nhận hàng... 
 

  

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
x 



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách xưng 
hô theo vai chơi 
- Biết cách chăm sóc 
em 
- Có kỹ năng sắp xếp, 
bố trí đồ dùng gia 
đình 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy 
uốn tóc, bàn trang 
điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 
 

x x 

 
 
 
 
x 

 
 

  

 x 

 

2 
Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc chủ 
đề chơi và thể hiện 
tốt vai chơi  của 
mình. 
- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình khu 
vui chơi 
- Biết giới thiệu được 
một số khu vực trong 
công trình. 
- Trẻ chơi đoàn kết, 
cất lấy đồ chơi gọn 
gàng ngăn nắp. 

- Gạch, người, cỏ, 
cây 
- Hoa, sò, nhà,  
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép 
- Ô tô, xô, xẻng... 

- Xây shop thời trang giấy 
+ Trưởng nhóm:  Trưởng nhóm biết cách 
hướng dẫn, phân công công việc cho các 
thành viên khi hoạt động nhóm  
+ Chia sẻ ý tưởng, lựa chọn và chia sẻ 
được nhiệm vụ 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi theo 
công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt 

x  

   



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Xây khu tái chế 
+ Trưởng nhóm:  Trưởng nhóm biết cách 
hướng dẫn, phân công công việc cho các 
thành viên khi hoạt động nhóm  
+ Chia sẻ ý tưởng, lựa chọn và chia sẻ 
được nhiệm vụ 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi theo 
công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt 

 x 

   

- Cửa hàng gia dụng 
+ Trưởng nhóm: Trưởng nhóm biết cách 
hướng dẫn, phân công công việc cho các 
thành viên khi hoạt động nhóm  
+ Chia sẻ ý tưởng, lựa chọn và chia sẻ 
được nhiệm vụ 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi theo 
công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt 

  

 
 
 
 
 
x 

  



T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

- Xây hội chợ xuân 
+ Trưởng nhóm:  Trưởng nhóm biết cách 
hướng dẫn, phân công công việc cho các 
thành viên khi hoạt động nhóm  
+ Chia sẻ ý tưởng, lựa chọn và chia sẻ 
được nhiệm vụ 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi theo 
công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt 

  

  
 
 
 
 
x 

 

- Xây vườn hoa mùa xuân 
+ Trưởng nhóm:  Trưởng nhóm biết cách 
hướng dẫn, phân công công việc cho các 
thành viên khi hoạt động nhóm  
+ Chia sẻ ý tưởng, lựa chọn và chia sẻ 
được nhiệm vụ 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi theo 
công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
x 



 
 
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 4 TUỔI 

 

 

                         Đinh Thị Dung 

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

    Hồ Mai Hương                 Bùi Thị Hường 

 

T
T Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động/trò chơi trong góc chơi 

Tái chế - Tết Nguyên 
Đán 

N
1 

N
2 

N
3  

N
4 

N
5 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

Tạo 
hình 

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra sản 
phẩm  
- Hứng thú tham gia 
các bài hát theo chủ 
đề thực vật 
 

Một số nguyên 
liệu: 
giấy vẽ, giấy 
màu, hộp, lọ sữa, 
sợi len, vải vụn, 
màu nước… 

- Vẽ, xé dán, tô màu, trang trí khung cảnh 
mùa xuân, hoa mùa xuân x  

x   

- Vẽ thùng rác x x    
- Bé thi vo giấy, vặn xoáy nắp chai x x x x x 
- Gấp bông hoa x x x x x 

- Làm cây, hoa  x  x   

- Trang trí cây hoa, quả     x  

- Vẽ hoa mùa xuân    x  

4 
Góc 
Sách 

truyện 
 

- Trẻ biết sử dụng rối, 
tranh để kể chuyện 
sáng tạo theo chủ đề 
thực vật  
- Trẻ biết lật, giở 
sách, truyện, xem 
sách truyện 
- Trẻ biết làm album 
về chủ đề  

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện 
- Sáp màu, bút 
chì. 
- Tranh ảnh họa 
báo, kéo hồ 
dán… 
 

- Xem truyện tranh. 
- Làm album về chủ đề 
- Kể chuyện sáng tạo 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối ngón, rối 
tay… 
- Trẻ biết mô tả hành động của các nhân 
vật trong tranh 
- Tranh thơ chữ to: Bé bảo vệ môi trường. 
- Tranh thơ chữ to: Mùa xuân. 

x x 

 
 

 

 x 

 
 

 

 x 

 



PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

                    Trần Thùy Dương​  


